
 

 

 



 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CÁC THÔNG TIN CHÍNH 

Kinh tế - tài chính thế giới 

 Chính sách thuế mới của Mỹ "có thể định hình lại nguồn cung ứng, giá cả và chiến 

lược địa chính trị toàn cầu"; 

 Kinh tế khu vực EURO: Lạm phát và thất nghiệp đều giảm; 

 Kinh tế Trung Quốc phát hành đợt trái phiếu chính phủ xanh đầu tiên;  

 Tình hình sản xuất khu vực ASEAN tháng 3/2025 có dấu hiệu chậm lại; 

 Fed nhận định rủi ro kỳ vọng lạm phát sẽ dai dẳng; 

 ECB đánh giá thuế quan của Mỹ có thể đẩy lạm phát lên cao hơn; 

 PBoC: Tháng thứ 5 liên tiếp tăng dự trữ vàng; 

 Giá vàng thế giới tuần qua lập kỷ lục mới nhưng cả tuần đã giảm gần 2%; 

 Giá dầu thế giới giảm mạnh trước nguy cơ kinh tế toàn cầu suy thoái. 

Kinh tế - tài chính, ngân hàng Việt Nam 

 Kinh tế Việt Nam trong quý I/2025 đạt nhiều kết quả tích cực, tốt hơn tháng trước 

và cùng kỳ năm trước; 

 Đề nghị phía Mỹ cân nhắc tạm hoãn áp thuế đối ứng từ 1 - 3 tháng để đàm phán; 

 Hoạt động sản xuất, chế tạo tăng trưởng trở lại vào cuối quý 1/2025; 

 Lãi suất huy động xu hướng giảm; 

 Tín dụng toàn hệ thống tăng nhanh, tối ưu hóa nguồn vốn để hỗ trợ nền kinh tế; 

 Các tổ chức tín dụng dự kiến tiếp tục giảm giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ 

ngân hàng trong quý II/2025; 

 NHNN đã bơm ròng 13.298,6 tỷ đồng qua kênh OMO tuần qua; 

Thông tin hội viên 

 Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng họp thường kỳ; 

 Agribank có tân Chủ tịch HĐTV;  

 “Vietcombank Run & Share 2025: Vạn trái tim - Một niềm tin; 

 VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trên 11.000 tỷ đồng, trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu; 

 Nam A Bank giữ đà tăng trưởng, đẩy mạnh các chương trình đồng hành cùng doanh 

nghiệp và nền kinh tế; 

 HDBank tiếp tục hành trình mang lại ánh sáng cho 1000 bà con trong năm 2025; 

 VRB cho doanh nghiệp vay thấu chi tới 5 tỷ đồng; 

 MB phát động trồng 1 triệu cây xanh tại Trường Sa; 

 Shinhan Finance tích cực hưởng ứng sự kiện Giọt máu đào vì đồng bào.  
 

 

 

BẢN TIN KINH TẾ - TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ 

Tuần 1 tháng 4 (31/3-04/4/2025) 
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A. THÔNG TIN KINH TẾ - TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

I. Kinh tế thế giới  

Chính sách thuế đối ứng của Mỹ gây sốc và 

dự báo sẽ có tác động sâu rộng đến nền kinh 

tế toàn cầu 

 

Ngày 02/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald 

Trump đã công bố chính sách mới sẽ áp thuế 

cơ bản 10% đối với tất cả hàng hóa của các 

nước từ ngày 05/4/2025 và áp các mức thuế đối 

ứng khác nhau với từng đối tác thương mại kể 

từ ngày 09/4/2025, trừ một số nước đang chịu 

thuế nhập khẩu cao vào Mỹ và trừ mặt hàng 

thép, nhôm, đồng, vàng đã chịu thuế theo Mục 

232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại. 

 

Theo đánh giá sơ bộ, các nền kinh tế lớn bị ảnh 

hưởng nhiều nhất là Liên minh châu Âu (EU), 

nơi sẽ phải đối mặt mức thuế 20% theo kế 

hoạch trên, Trung Quốc sẽ phải chịu thêm 34% 

thuế ngoài mức 20% hiện tại. 

 

Khu vực châu Á sẽ chịu ảnh hưởng nặng với 

những mức thuế khá cao so với mặt bằng 

chung (Campuchia 49%, Lào 48%, Việt Nam 

46%, Myanmar 45%, Thái Lan 37%, Trung 

Quốc 34%, Indonesia 32%, Đài Loan 32%, Ấn 

Độ 27%, Hàn Quốc 26%, Brunei, Nhật Bản và 

Malaysia đều là 24%, và Philippines là 18%, 

…). Riêng Trung Quốc sẽ chịu mức thuế lên tới 

54% vì Mỹ đã tăng thêm 20% trước đó. 

 

 

Phản ứng của các nước 
(tính đến 05/4/2025) 

 
 

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo rằng 

mức thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump gây ra 

"rủi ro đáng kể" cho nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh 

tăng trưởng chậm chạp.  

Đồng thời, bà kêu gọi Mỹ và các đối tác thương mại của 

mình giảm bớt căng thẳng, nhấn mạnh sự cần thiết phải 

tránh các hành động có thể gây hại thêm cho nền kinh tế thế 

giới. IMF sẽ công bố đánh giá đầy đủ của mình trong các 

cuộc họp từ ngày 21 đến 26/4/2025 tại Washington, D.C. 

 

WTO cảnh báo tác động từ các biện pháp thuế mới của Mỹ 

với thương mại toàn cầu. 

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bà 

Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng, kế hoạch thuế quan mới 

được Mỹ công bố có thể khiến tổng khối lượng thương mại 

hàng hóa toàn cầu giảm khoảng 1% trong năm nay. 

 

Nhiều tổ chức tài chính hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ 

trong năm nay. 

-JPMorgan điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ từ 

1,3% còn chỉ 0,3% - tương đương mức giảm tận 1,6 điểm%. 

-Ngân hàng Citi giảm dự báo xuống chỉ còn 0,1%.  

-Ngân hàng UBS cũng hạ dự báo xuống còn 0,4%. 

-Ngân hàng Barclays kỳ vọng quy mô kinh tế Mỹ sẽ sụt 

giảm vào năm 2025, "đồng nghĩa với suy thoái". 

 Nguồn: CNBC/Bloomberg   

Kinh tế Mỹ: Thâm hụt thương mại đang 

thu hẹp 

 

Xuất khẩu hàng hóa dịch vụ trong tháng 

2/2025 tăng thêm 8 tỷ USD lên 278,5 tỷ USD 

khi mà doanh nghiệp và người tiêu dùng toàn 

cầu chuẩn bị cho sự leo thang căng thẳng 

thương mại trong tháng 3/2025. 

 
 Tháng 1/25 Tháng 2/25 Dự báo 

PCE toàn phần  +2,5 y/y 

+0,3% m/m 

2,5% 

0,3% 

2,5% 

0,3% 

PCE lõi +2,7% y/y 

+0,2% m/m 

2,8% 

0,4% 

2,7% 

0,3% 

Xuất khẩu  2,9%  

Nhập khẩu  22,5%  
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Nhập khẩu hàng hóa dịch vụ giảm nhẹ còn 

trên 401 tỷ USD, tương đương tháng trước, 

khi người tiêu dùng mua ít hơn trước khi các 

mức thuế quan mới được áp dụng vào đầu 

tháng 3/2025. 

Thâm hụt thương mại thu hẹp còn 122,7 tỷ 

USD. 

Thâm hụt thương mại của Mỹ thu hẹp xuống còn 122,7 tỷ 

USD trong tháng 2/2025 từ mức cao kỷ lục là 130,7 tỷ USD 

vào tháng 1 và so với dự báo thâm hụt 123,5 tỷ USD. Thâm 

hụt hàng hóa giảm 8,8 tỷ USD xuống còn 147 tỷ USD và 

thặng dư dịch vụ thu hẹp 0,8 tỷ USD xuống còn 24,3 tỷ 

USD.  

Xuất khẩu tăng 2,9% lên 278,5 tỷ USD, nhập khẩu hầu như 

không thay đổi gần mức kỷ lục là 401,1 tỷ USD, sau khi 

tăng vọt vào tháng trước do dự đoán về thuế quan sắp tới. 

Thâm hụt thương mại của Mỹ thu hẹp với Trung Quốc, 

Thụy Sĩ và Canada nhưng tăng với EU, Mexico và Việt 

Nam. 

 

Kinh tế khu vực EURO: Lạm phát và thất 

nghiệp đều giảm 

 

 

Lạm phát giảm tốc xuống mức thấp nhất 4 tháng, đạt 2,2% 

y/y - mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024. 

Lạm phát lõi giảm xuống còn 2,4%, dưới mức dự báo 2,5% 

và cũng là thấp nhất từ tháng 1/2022. 

So với tháng trước, lạm phát tăng 0,6%, cao hơn so với 

tháng trước (0,4%). 

 

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp mới là 6,1% (từ mức 

6,2% của tháng 1), dự báo trước đó ổn định ở mức 6,2%. Số 

thất nghiệp đã giảm 70 nghìn so với tháng trước xuống còn 

10,580 triệu. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, 

phản ánh những người dưới 25 tuổi đang tìm kiếm việc làm, 

đã tăng nhẹ lên 14,2% từ mức 14,1% của tháng trước.  

Trong số các nền kinh tế lớn nhất của khối, tỷ lệ thất nghiệp 

thấp nhất ở Đức (3,5%) và Hà Lan (3,8%), trong khi vẫn ở 

mức cao ở Tây Ban Nha (10,4%), Pháp (7,4%) và Ý (5,9%). 

Một năm trước, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ở mức 6,5%. 

 

Kinh tế Trung Quốc: Phát hành đợt trái 

phiếu chính phủ xanh đầu tiên 

 

Trung Quốc đang tiếp cận sâu hơn với thị 

trường nợ châu Âu và hướng tới mục tiêu phi 

carbon hóa và cam kết đạt đỉnh phát thải khí 

nhà kính trước năm 2030. 

Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia 

của Trung Quốc từ "A+" xuống "A" do lo ngại 

về tình hình tài chính và nợ công của nước 

này. Trung Quốc đã phải đối mặt với những 

thách thức đáng kể do nhu cầu trong nước 

yếu, áp lực giảm phát và thuế quan thương 

mại gia tăng, nhưng thừa nhận sức mạnh về 

mặt cấu trúc của nền kinh tế Trung Quốc. 

Trong số những sức mạnh này có vai trò trung 

tâm của Trung Quốc trong thương mại toàn 

cầu, dự trữ ngoại hối dồi dào và vị thế chủ nợ 

ròng. 

 

Trung Quốc đã phát hành chào bán trái phiếu chính phủ 

xanh đầu tiên, với mục tiêu huy động tới 6 tỷ CNY. Các trái 

phiếu này, với kỳ hạn 3 năm và 5 năm, có các mức lợi suất 

lần lượt là 2,3% và 2,35% và có thể sớm được định giá. Các 

trái phiếu này sẽ được niêm yết tại London. 

Điều này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường 

quan hệ tài chính với Vương quốc Anh và tiếp cận thị 

trường nợ bền vững lớn của châu Âu. Sáng kiến này tiếp 

nối các cam kết được đưa ra trong chuyến thăm Bắc Kinh 

vào tháng 1/2025 của Bộ trưởng Tài chính Anh, tập trung 

vào việc tăng cường hợp tác tài chính. Động thái này cũng 

phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm 

thúc đẩy các đợt chào bán trái phiếu ở nước ngoài, bao gồm 

cả các đợt bán gần đây tại Ả Rập Xê Út và Pháp.  

 

Fitch Ratings đã hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn 

của Trung Quốc từ A+ xuống A với triển vọng ổn định vào 

ngày 3/4/2025, đánh dấu lần thay đổi xếp hạng đầu tiên của 

Fitch đối với Trung Quốc trong 18 năm. Cơ quan này giải 

thích rằng động thái này phản ánh kỳ vọng về sự suy yếu 

liên tục của tài chính công của Trung Quốc và quỹ đạo nợ 
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công tăng nhanh trong quá trình chuyển đổi kinh tế của quốc 

gia này. Nợ chính phủ/GDP dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng 

tăng mạnh trong vài năm tới, do các khoản thâm hụt cao 

này, sự kết tinh liên tục của các khoản nợ phải trả có điều 

kiện và tăng trưởng GDP danh nghĩa chậm lại.  

 Nguồn: BLS/EUROSTAT/NBS/Tradingeconomics  

Tình hình sản xuất khu vực ASEAN tháng 

3/2025: có dấu hiệu chậm lại 

 

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 

3/2025 khu vực ASEAN do S&P Global mới 

công bố đã giảm từ mức 51,5 điểm của tháng 

2 về còn 50,8 điểm, điều này cho thấy hoạt 

động sản xuất khu vực vẫn tăng trưởng tháng 

thứ 15 liên tiếp nhưng có dấu hiệu chậm lại. 

 

Cụ thể, tình hình sản xuất ở 5/7 quốc gia 

trong khu vực đã giảm tốc (Indonesia) hoặc 

suy giảm (2 quốc gia suy giảm sâu hơn 

Malaysia và Myanma, 2 quốc gia từ mở rộng 

chuyển sang suy giảm Thái Lan và Philipin). 

 

Những điểm nổi bật: 

Tốc độ tăng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới chậm 

lại, nhưng vẫn là mạnh. Giá cả đầu ra tăng với tốc độ chậm 

nhất trong vòng 21 tháng. Niềm tin kinh doanh vẫn mạnh 

mẽ.  

Hoạt động sản xuất, chế tạo khu vực ASEAN có sự cải thiện 

mạnh mẽ trong tháng 2 nhưng cho đến hết quý I/2025 đã 

tăng trưởng chậm lại. Tốc độ tăng của cả sản lượng và số 

lượng đơn đặt hàng mới đều chậm lại. Lượng hàng mua tăng 

với tốc độ yếu hơn, trong khi số lượng nhân công giảm nhẹ.  

 
 

Điều đáng khích lệ là áp lực giá cả đã dịu bớt, và niềm tin 

kinh doanh vẫn đạt gần với mức cao mới đây được ghi nhận 

trong tháng 2/2025. 

II. Thị trường tài chính 

 

Động thái chính sách các NHTW lớn  

Fed: Rủi ro kỳ vọng lạm phát sẽ dai dẳng 
 

Tuần qua, Chủ tịch J.Powell đã thừa nhận 

rằng có rủi ro kỳ vọng lạm phát sẽ tăng dai 

dẳng. Sau khi nhiều năm không đạt mục tiêu, 

Fed sẽ sai lầm nếu coi tác động của thuế quan 

lên lạm phát chỉ là tạm thời và lại quay về 

chính sách kích thích kinh tế như cũ. 

LÃI SUẤT CHÍNH 
SÁCH (ĐIỂM CƠ BẢN) 

XÁC SUẤT FED GIẢM LÃI SUẤT (%) 

HIỆN TẠI 
05/4/2025 

TUẦN TRƯỚC 
28/03/2025 

THÁNG TRƯỚC 
05/03/2025 

375-400 0.0% 0.0% 2.2% 

400-425 33.3% 18.5% 37.8% 

425-450 (hiện tại) 66.7% 81.5% 60.0% 

* Số liệu tính đến ngày 05/4/2025 

Xác suất Fed có khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản 

trong phiên họp chính sách tháng 5 tới lại đang tăng lên 

(khoảng hơn 33%). 

ECB: Thuế quan của Mỹ có thể đẩy lạm 

phát lên cao hơn 

ECB cho rằng việc tăng chi tiêu của chính phủ, đặc biệt là 

cho quốc phòng và các biện pháp tài khóa khác, có thể làm 

tăng thêm áp lực giá cả, có khả năng trì hoãn quá trình giảm 

42
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58
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Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cảnh 

báo rằng thuế quan của Mỹ và các biện pháp 

trả đũa tiềm tàng có thể đẩy lạm phát lên cao 

hơn, đặc biệt là trong ngắn hạn. 

phát. ECB cũng thừa nhận rủi ro ngày càng tăng và lưu ý 

rằng lãi suất đã được cắt giảm đáng kể trong khi vẫn để ngỏ 

khả năng cắt giảm thêm.  

PBoC: Tháng thứ 5 liên tiếp tăng dự trữ 

vàng 
PBoC tiếp tục đặt cược vào kim loại quý như 

một tài sản trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng 

thương mại và địa chính trị toàn cầu gia tăng. 

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) có tháng thứ 5 

liên tiếp mua vào, tăng dự trữ vàng.  

Lượng vàng do PBOC nắm giữ đã tăng thêm 0,09 triệu 

ounce trong tháng 3/2025. 

Dự trữ vàng tại Trung Quốc tăng lên 2.279,56 tấn trong quý 

IV năm 2024 từ mức 2.264,32 tấn trong quý III năm 2024. 

Dự trữ vàng tại Trung Quốc trung bình đạt 1.216,76 tấn từ 

năm 2000 đến năm 2024, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 

2.279,56 tấn trong quý IV năm 2024 và mức thấp kỷ lục là 

395,01 tấn trong quý II năm 2000. 

 Nguồn: FED/ECB/PBoC  

III. Thị trường hàng hóa quốc tế  

 

Giá vàng thế giới tuần qua lập kỷ lục mới 

nhưng cả tuần đã giảm gần 2% 

 

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 

(04/4/2025), hợp đồng vàng giao ngay giảm 

trên 2,9% còn 3.024,2 USD/oz, sau khi chạm 

đáy trong phiên là 3.015,29 USD/oz vào đầu 

phiên. Hợp đồng vàng tương lai giảm 2,8% 

xuống còn 3.035,40 USD/oz. 

 

Diễn biến giá vàng thế giới tuần qua 

 
Trong tuần, giá vàng đạt mức cao kỷ lục 

3.167,57 USD/oz vào ngày 03/4/2025.  

Cả tuần này, giá vàng đã giảm 1,9%. 

Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay đã cố 

gắng dao động trên mức trung bình động 21 

ngày là 3,023 USD/oz. 

 

Trước những động thái chính sách thuế cực 

đoan của Mỹ, một số tổ chức dự báo giá vàng 

sẽ còn nhiều biến động. 

 

 

 

 

 

 

Giá dầu thế giới giảm mạnh trước nguy cơ kinh tế toàn 

cầu suy thoái  

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (04/4/2025), hợp đồng 

dầu WTI giảm hơn 6% xuống còn 62,72 USD/thùng. Có 

thời điểm, hợp đồng này đã giảm xuống dưới mức 61 

USD/thùng. Có thời điểm trong ngày 03/4/2025, hợp đồng 

này đã giảm tới 6,6%. 

Giá dầu giảm nhanh chóng khi động lực cung cầu của thị 

trường năng lượng đang bị ảnh hưởng ở cả 2 phía cung cầu 

của nền kinh tế toàn cầu. 

Một mặt, giá dầu rớt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021 

do lo ngại rằng mức thuế quan mới của Mỹ sẽ gây tổn hại 

đến tăng trưởng kinh tế thế giới. 

 

Mặt khác, tại cuộc họp bộ trưởng ngày 3/4/2025, các nước 

thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và 

những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, 

đã nhất trí đẩy nhanh kế hoạch tăng sản lượng dầu, với mục 

tiêu bổ sung 411.000 thùng/ngày vào thị trường trong tháng 

Năm, tăng so với mức 135.000 thùng/ngày như kế hoạch 

ban đầu. 

Các nhà phân tích của ngân hàng UBS mới đây đã hạ dự báo 

giá dầu giai đoạn 2025-2026 xuống còn 72 USD/thùng, 

giảm 3 USD so với ước tính trước đó. 

Giới giao dịch và phân tích hiện dự báo giá dầu sẽ tiếp tục 

biến động mạnh trong ngắn hạn, vì những mức thuế có thể 

thay đổi khi các quốc gia đàm phán để giảm thuế hoặc áp 

đặt những biện pháp trả đũa. 

 

Giá lương thực thế giới 

Chỉ số giá lương thực của FAO ở mức 127,1 điểm vào tháng 

3/2025, ít thay đổi so với mức 126,8 đã được điều chỉnh 

giảm vào tháng 2.  

Giá ngũ cốc giảm 2,6% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 

năm 2020. Giá lúa mì giảm khi mối lo ngại về tình trạng cây 
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Giá dầu đang giảm mạnh 

 

 

trồng lắng xuống ở một số nước xuất khẩu lớn ở Bắc bán 

cầu, trong khi sự không chắc chắn về căng thẳng thương mại 

gia tăng đã tác động đến tâm lý thị trường. Tuy nhiên, sự sụt 

giảm đã được điều chỉnh bởi biến động tiền tệ, áp lực cung 

thắt chặt hơn ở Nga và việc Thổ Nhĩ Kỳ xóa bỏ hạn ngạch 

nhập khẩu lúa mì. Ngoài ra, giá đường giảm 1,4%, trong bối 

cảnh có dấu hiệu nhu cầu toàn cầu yếu hơn, điều này đã làm 

giảm bớt mối lo ngại về nguồn cung đường toàn cầu thắt 

chặt. Mặt khác, chi phí cho dầu thực vật tăng 3,7%, do giá 

dầu cọ, đậu nành, hạt cải và dầu hướng dương tăng cao và 

giá thịt tăng 0,9% chủ yếu do giá thịt lợn tăng, chủ yếu là 

do báo giá tăng ở Liên minh châu Âu sau khi Đức lấy lại 

được tình trạng không có dịch lở mồm long móng. Trong 

khi đó, giá sữa ổn định. 

 Nguồn: OPEC/KITCO/FAO/Bloomberg 
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DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ – HÀNG HÓA QUỐC TẾ  

TUẦN 1 tháng 4 (31/3-04/4/2025) 

Lãi suất điều hành của một số NHTW Tỷ giá USD với một số đồng tiền chủ chốt 

NHTW Quốc gia 

Lãi suất 

hiện áp 

dụng 

Lãi suất 

trước đó 

Thời gian 

 điều chỉnh 

Phiên họp 

chính sách 

 sắp tới 

FED Mỹ 4.25%-4.50% 4.5%-4.75% 18/12/2024 07/05/2025 

ECB EURO Zone 2.50% 2.75% 06/03/2025 17/04/2025 

BOJ Nhật Bản 0.50% 0.25% 24/01/2025 01/05/2025 

PBoC Tr/Quốc 3.10% 3.35% 21/10/2024 Không T/báo 

RBA Úc 4.10% 4.35% 18/02/2025 08/07/2025 

BoE Anh 4.50% 4.75% 06/02/2025 08/05/2025 

BOK Hàn Quốc 2.75% 3.00% 25/02/2025 17/04/2025 

BI Indonesia 5.75% 6.00% 15/01/2025 23/04/2025 
 

Cặp tiền tệ 

chủ chốt 
Tỷ giá +/_% 

tuần 

+/_% 

tháng 

+/_% 

 Từ đầu 

năm 

+/_% 

 năm 

EURUSD 1.09523 1.14% 1.51% 5.73% 1.08% 

GBPUSD 1.28855 -0.39% -0.07% 2.93% 1.97% 

AUDUSD 0.60401 -3.92% -4.66% -2.41% -8.18% 

USDJPY 146.961 -1.93% -1.29% -6.60% -3.07% 

USDCNY 7.29657 0.36% 0.83% -0.56% 0.69% 

USDCAD 1.42144 -0.65% -0.86% -1.13% 4.61% 

USDKRW 1459.51 -0.74% 1.02% -1.27% 8.04% 

DXY 103.023 -0.98% -1.23% -5.04% -1.22% 

USDSGD 1.34747 0.44% 1.22% -1.33% -0.09% 
 

Lợi tức trái phiếu chính phủ một số nước Chỉ số chứng khoán một số thị trường lớn 

Trái phiếu CP kỳ 

hạn 10 năm 

Lợi 

suất 

+/_% 

tuần 

+/_% 

tháng 
+/_% từ 

đầu năm 
+/_% 

năm 

United States 4.0090 -0.25% -0.27% -0.57% -0.37% 

United Kingdom 4.4533 -0.26% -0.19% -0.11% 0.38% 

Japan 1.1558 -0.40% -0.29% 0.06% 0.38% 

Australia 4.1870 -0.28% -0.18% -0.18% 0.07% 

Germany 2.5695 -0.16% -0.21% 0.21% 0.17% 

China 1.7900 -0.08% 0.04% 0.11% -0.50% 

Singapore 2.4525 -0.22% -0.25% -0.41% -0.75% 

South Korea 2.7070 -0.14% -0.05% -0.16% -0.72% 

Vietnam 3.0700 0.00% -0.05% -0.05% 0.19% 

Indonesia 6.9640 -0.12% 0.04% -0.03% 0.27% 
 

Chỉ số  

chủ chốt 

+/-% 1 

tuần 

+/-% 1 

tháng 

+/-% sv 

đầu năm 

+/-% sv 

1 năm 

+/-%  

sv 3 

năm 

Dow Jones -7.86% -10.01% -9.94% -1.51% +11.07% 

S&P 500 -9.08% -11.58% -13.73% -2.50% +13.23% 

Nasdaq -10.02% -13.73% -19.28% -4.07% +12.23% 

DAX -8.10% -11.86% +3.68% +13.57% +45.86% 

FTSE 100 -6.97% -7.23% -1.44% +1.82% +6.16% 

CAC 40 -8.10% -11.26% -1.43% -9.75% +11.94% 

Nikkei 225 -9.00% -10.41% -15.33% -13.37% +23.51% 

Shanghai -0.28% -1.16% -0.29% +8.89% +1.78% 

Hang Seng -2.46% -6.24% +13.91% +36.63% +3.48% 
 

Thị trường hàng hóa thế giới  

1. Năng lượng 

 

Giá 

 

+/_% 

tuần 

 

+/_% 

tháng 

 

+/_% từ 

đầu năm 

 

+/_% 

năm 

 

Dầu thô USD/Bbl 61.990 -10.63% -6.51% -13.57% -28.67% 

Khí ga 
USD/MMBtu 

3.8370 -5.61% -13.78% 5.62% 114.96% 

Xăng USD/Gal 2.0658 -7.56% -3.11% 2.65% -25.51% 

Than USD/T 97.00 -6.28% -6.82% -22.55% -24.86% 

2. Kim loại quý      

Vàng USD/t.oz 3037.10 -1.53% 4.09% 15.73% 30.38% 

Bạc USD/t.oz 29.568 -13.26% -9.37% 2.39% 7.57% 

Lithium  CNY/T 73900 -0.54% -1.40% -1.53% -32.51% 

Platin SD/t.oz 902.00 -8.12% -7.07% 0.89% -2.72% 
 

4. Khoáng sản- 

Nông sản 

  

Giá 

 

+/_% 

tuần 

 

+/_% 

tháng 

 

+/_% 

Từ đầu 

năm 

 

+/_% 

 năm 

 

Đồng USD/Lbs 4.3696 -14.16% -8.69% 9.79% 3.02% 

Thép CNY/T 3175.00 -1.03% -3.26% -4.08% -5.45% 

Quặng sắt $/T 743.50 -5.17% -4.62% -4.56% -6.06% 

Lead USD/T 1907.05 -5.97% -6.04% -2.30% -9.11% 

Nhôm USD/T 2378.05 -6.77% -10.78% -6.80% -2.96% 

Thiếc USD/T 37334 5.85% 18.22% 28.37% 30.34% 

Kẽm USD/T 2661.40 -6.80% -7.64% -10.65% 0.87% 

Nikel USD/T 14640 -10.73% -7.98% -4.31% -17.00% 
 

3.   Nông sản 

  
Giá 

 

+/_% 

tuần 

 

+/_% 

tháng 

 

+/_% từ 

đầu năm 

 

+/_% 

năm 

trước 

 

Sữa USD/CWT 17.01 -8.79% -6.79% -9.09% 9.25% 

Cao su S 

Cents/Kg 
181.40 -7.87% -10.06% -8.11% 11.56% 

Coffee USD/Lbs 366.63 -3.42% -11.30% 14.39% 72.53% 

Bông USD/Lbs 63.299 -5.36% 1.71% -7.41% -26.61% 

Gạo USD/cwt 13.1100 -3.00% 0.38% -6.52% -18.87% 

Đường USD/Lbs 18.92 -0.77% 3.88% -1.94% -13.98% 

Chè INR/Kgs 139.29 1.21% -3.24% -18.10% 20.14% 

Ngô USD/BU 460.4826 1.60% 4.60% 0.43% 6.04% 
 

5. Nông sản – Thủy sản 
Giá tuần 

này 

Giá tuần 

trước 

Ghi chú 

 

Tiêu 
US$/kg 

Indonesia – Black 
Pepper 

7,239 7,239 
 

Brazil Black - Pepper 
ASTA 570 

6,950 7,000 
 

Ấn Độ - 
Garbled/Ungarbled  

6,720 
6,520 

6,720 
6,520 

 

Điều 
US$/kg 

Kuming/ Trung Quốc 1,030 1,030  

Curchorem Ấn Độ 1,900 1,890  

 

Cá da trơn 

 

Vietnam (US$/kg) 1,710 1,710  

Thái Lan (US$/kg) 1,910 1,920 
 

Tôm chân 
trắng 
US$/kg 

 30 con 

Pradesh (Ấn Độ) 5,310 5,310  

Đông Java (Indonesia) 4,550 4,550  

 

Nguồn: Tổng hợp từ Tradingeconomics, Investing/ Tridge.com/ Ipscnet.org/giacaphe.vn/Vasep.com.vn; 05/4/2025  

https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-america/fed-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/european-central-bank/ecb-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-japan/boj-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-australia/rba-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-england/boe-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-south-korea/bank-of-korea-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-indonesia/bi-interest-rate.aspx
https://tradingeconomics.com/euro-area/currency
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/currency
https://tradingeconomics.com/australia/currency
https://tradingeconomics.com/japan/currency
https://tradingeconomics.com/china/currency
https://tradingeconomics.com/canada/currency
https://tradingeconomics.com/south-korea/currency
https://tradingeconomics.com/united-states/currency
https://tradingeconomics.com/singapore/currency
https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/japan/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/australia/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/germany/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/china/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/singapore/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/south-korea/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/vietnam/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/indonesia/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas
https://tradingeconomics.com/commodity/gasoline
https://tradingeconomics.com/commodity/coal
https://tradingeconomics.com/commodity/gold
https://tradingeconomics.com/commodity/platinum
https://tradingeconomics.com/commodity/copper
https://tradingeconomics.com/commodity/steel
https://tradingeconomics.com/commodity/lead
https://tradingeconomics.com/commodity/aluminum
https://tradingeconomics.com/commodity/tin
https://tradingeconomics.com/commodity/zinc
https://tradingeconomics.com/commodity/milk
https://tradingeconomics.com/commodity/coffee
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B. KINH TẾ - TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ TRONG NƯỚC 

 

I. THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ 

 

Kinh tế Việt Nam trong quý I/2025 đạt 

nhiều kết quả tích cực, tốt hơn tháng trước 

và cùng kỳ năm trước. 

Về tổng thể, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm 

phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo 

đảm. Tỷ giá được điều hành chủ động, linh 

hoạt, phù hợp, mặt bằng lãi suất cho vay mới 

có xu hướng giảm. 

Về cụ thể, hoạt động kinh tế, tài chính có 

nhiều điểm sáng như:  

*Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 

6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng 

cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 

2020-2025. 

*Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính 

tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, là mức 

tăng cao nhất của quý I kể từ năm 2020 đến 

nay, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo 

tăng 9,5%. IIP tăng ở 59 địa phương và giảm 

ở 04 địa phương trên cả nước. 

*Thu ngân sách Nhà nước đạt 36,7% dự toán, 

tăng 29,3% so với cùng kỳ, trong đó thu nội 

địa ước đạt 38,7% dự toán, tăng 34,5%, bảo 

đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển và triển 

khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp. 

*Kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập 

khẩu quý I lần lượt tăng 13,7%, 10,6% và 17% 

so với cùng kỳ; xuất siêu ước đạt 3,16 tỷ USD.  

*Tổng vốn FDI đăng ký gần 11 tỷ USD, tăng 

34,7% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt gần 

5 tỷ USD, tăng 7,2%. 

*Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ tiêu dùng tháng 3 tăng 10,8%; tính chung 

quý I tăng 9,9%. Khách quốc tế tháng 3 đạt 

gần 2,1 triệu lượt, tăng 28,5%; quý I đạt trên 

6 triệu lượt, tăng 29,6%. 

*Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì đà 

tăng trưởng tích cực. Trong quý I có 72.900 

doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và trở lại 

hoạt động, tăng 18,6%. Chỉ số nhà quản trị 

mua hàng (PMI) tháng 3 đạt 50,5 điểm (so với 

49,2 điểm tháng 2), cho thấy sự cải thiện về 

điều kiện kinh doanh. 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ THÁNG 3/2025  

SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) 

 T1/25 T2/25 T3/25 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8,9% 17,2% 8,6% 

Khách quốc tế đến VN 38,8% 23,7% 28,5% 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ TD 
8,8% 9,4% 10,8% 

Vốn đầu tư thực hiện từ 

nguồn NSNN 
5,6% 36,5% 17,4% 

Chỉ số giá tiêu dùng 2,77% 2,91% 3,13% 

Lạm phát cơ bản 2,77% 2,87% 3,10% 

 

Bán lẻ HH&DV tăng mạnh 

 
 

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội phân theo loại hình kinh tế 

theo giá hiện hành quý I giai đoạn 2021-2025 (Nghìn tỷ đồng) 

 
 

 Nguồn: gso.gov.vn  
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Phản ứng chính sách trước việc Chính phủ 

Mỹ ban hành thuế đối ứng (46%) với Việt 

Nam 

Quyết định số 713/QĐ-TTg ngày 3/4/2025 

thành lập Tổ công tác về tăng cường hợp tác, 

chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách 

kinh tế, thương mại của Mỹ (Tổ công tác). 

 

Chính phủ Việt Nam đề nghị phía Mỹ cân 

nhắc tạm hoãn áp thuế từ 1 - 3 tháng để đàm 

phán 

Thủ tướng chỉ đạo một số biện pháp tổng thể, hài hòa, hợp 

lý, hiệu quả, vừa trước mắt, vừa lâu dài với phía Mỹ, để thúc 

đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững, tạo thuận lợi 

cho các nhà đầu tư hai bên, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của các chủ thể liên quan... 

 

Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh về 

vấn đề này do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu; giao 

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì, chỉ đạo các bộ, ngành 

tổ chức lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, trong đó có 

các doanh nghiệp xuất khẩu lớn. 
 

Hoạt động sản xuất, chế tạo tăng trưởng 

trở lại 

 

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành 

sản xuất Việt Nam trong tháng 3/2025 đạt 

mức trên ngưỡng 50 điểm lần đầu tiên trong 

vòng 4 tháng trở lại đây. 

 

 
 

“Hiện các nhà sản xuất vẫn còn khá thận 

trọng, từ đó ngần ngại tuyển dụng thêm nhân 

viên hay mua thêm hàng hóa đầu vào. Điều 

này có thể phản ánh một môi trường quốc tế 

bất ổn, với số đơn đặt hàng xuất khẩu mới 

giảm mạnh trong tháng 3/2025”. 

 

 

PMI Việt Nam đạt 50,5 điểm trong tháng 3, tăng nhẹ so với 

49,2 điểm hồi tháng 2, phản ánh sức khỏe ngành sản xuất 

Việt Nam vào cuối quý 1/2025 đã được cải thiện. 

 

Sản lượng ngành sản xuất cũng đã ghi nhận tăng trưởng lần 

đầu tiên kể từ đầu năm. Báo cáo cho biết, sự gia tăng sản 

lượng một phần phản ánh sự cải thiện về mức độ sẵn có của 

hàng hóa, đồng thời cũng phản ánh sự gia tăng trở lại của số 

lượng đơn đặt hàng mới sau chuỗi hai tháng giảm liên tiếp. 

 

Bên cạnh đó, nhu cầu của khách hàng cũng đã có sự cải 

thiện nhẹ trong thời gian vừa qua, dẫn đến số lượng đơn đặt 

hàng mới cũng đã tăng nhẹ trong tháng 3/2025. Tuy nhiên, 

các chuyên gia S&P Global lưu ý, nhu cầu quốc tế vẫn đang 

có dấu hiệu tiếp tục suy yếu. 

 

Trên thực tế, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã giảm 

đáng kể và với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7/2023. Số 

lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài đến nay đã giảm năm 

tháng liên tiếp. Cụ thể, khảo sát của S&P Global cho thấy 

số lượng đơn đặt hàng từ Trung Quốc Đại lục đã giảm. 

 

Mặc dù sản lượng và tổng số lượng đơn đặt hàng mới tăng 

trở lại, nhưng các công ty vẫn chưa thực sự lạc quan vào 

triển vọng sản lượng trong năm tới, khi mức độ lạc quan vẫn 

ở dưới mức trung bình. 

 Nguồn: S&P Global 

 

Lãi suất huy động xu hướng giảm 

 

Tính đến hết tuần đầu tháng 4 (04/4/2025), đã 

có 26 ngân hàng thương mại trong nước giảm 

lãi suất huy động kể từ sau cuộc họp giữa 

Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng 

thương mại về lãi suất hôm 25/02/2025. 

 

 
Mức lãi suất huy động cao nhất một số kỳ hạn 

 
 

Kỳ hạn 
Không 

Kỳ Hạn 

01 

tháng 

03 

tháng 

06 

tháng 

09 

tháng 

12 

tháng 

18 
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24 

tháng 

Mức lãi 

suất cao 

nhất  
0,50% 4,10% 4,40% 5,40% 5,70% 5,80% 6,10% 5,85% 
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hàng 
Bắc Á 

Viet 

Bank 

Viet 

Bank 

Viet 
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Viet 
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TCB 

*Cập nhật đến 06/4/2025 từ các biểu lãi suất huy động tiết kiệm thông thường của các NH. 

Lãi suất của Big4 (Agribank, BIDV, VietinBank và 

Vietcombank) hiện được niêm yết quanh ngưỡng 1,6-

4,9%/năm.  
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Tín dụng khởi sắc, nguồn vốn đã được tối 

ưu hóa để hỗ trợ nền kinh tế  

 

Tín dụng toàn hệ thống đang tăng nhanh: 

 

-Đến 20/3/2025, tín dụng tăng 1,98% so với 

cuối năm 2024. 

-Đến ngày 25/3/2025 đã tăng 2,5% so với cuối 

năm 2024 (cùng kỳ 2024 chỉ tăng 0,26%).  

-Đến hết quý 1/2025, tăng trưởng tín dụng đạt 

3,93%, gấp 2,5 lần (cùng kỳ năm trước tăng 

1,42%). 

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần cuối tháng 3, 

dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đã 

tăng trưởng thêm 1,43%, tương đương quy mô 

hơn 223.300 tỷ đồng. 

 

Với dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối 

năm 2024 đạt hơn 15,616 triệu tỷ đồng, dư nợ 

tính đến cuối quý I đạt gần 16,230 triệu tỷ 

đồng, mở rộng thêm 613.715 tỷ đồng trong 3 

tháng đầu năm 2025. 

 

Điều này cho thấy tín dụng đang tăng nhanh, 

phản ánh hiệu quả của các giải pháp điều 

hành từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hệ 

số sử dụng vốn của các ngân hàng đạt 103%, 

chứng tỏ nguồn vốn đã được tối ưu hóa để hỗ 

trợ nền kinh tế. 

 

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong 

nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 

6,7-9,0%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân đối với 

lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm. Tín dụng tiếp tục được 

định hướng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 

lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, tín dụng đối với 

các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát. 

 
 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2025 
 

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra kinh doanh với các doanh 

nghiệp chế biến, chế tạo, vẫn còn đến trên 24% doanh 

nghiệp nêu khó khăn về tài chính, 21% e ngại lãi suất vay 

còn cao và khoảng 3% phản ánh không có khả năng tiếp cận 

nguồn vốn vay. 

 Nguồn: NHNN VN, GSO và tổng hợp 

 

Dự báo xu hướng kinh doanh quý II/2025 

 

Kết quả điều tra các TCTD  

 

Các tổ chức tín dụng (TCTD) dự kiến tiếp tục 

giảm giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ 

ngân hàng trong quý II/2025. Trong đó, các 

TCTD dự kiến điều chỉnh giảm lãi suất biên 

nhiều hơn so với phí dịch vụ. 

 

Kết quả điều tra doanh nghiệp chế biến, chế tạo 

Có 85% số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo dự báo 

quý II ổn định và tốt hơn quý I. Chỉ số nhà quản trị mua 

hàng (PMI) tháng 3 đạt 50,5 điểm (so với 49,2 điểm tháng 

2), cho thấy sự cải thiện về điều kiện kinh doanh. 

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2025 cho 

thấy: Có 24,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất 

kinh doanh tốt hơn so với quý IV/2024; 47,1% số doanh 
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nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 

28,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.  

Dự kiến quý II/2025, có 45,8% số doanh nghiệp đánh giá 

xu hướng sẽ tốt lên so với quý I/2025; 39,2% số doanh 

nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 

15,0% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Trong đó, khu 

vực doanh nghiệp FDI lạc quan nhất với 87,0% số doanh 

nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2025 tốt 

hơn và giữ ổn định so với quý I/2025; tỷ lệ này ở khu vực 

doanh nghiệp Nhà nước và khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà 

nước lần lượt là 84,7% và 84,1%. 

 Nguồn: NHNN, GSO 

  

Diễn biến giá vàng trong nước tuần qua 

 

 

 
 

Giá vàng trong nước tuần qua biến động mạnh cùng chiều 

với thế giới, với biên độ lên đến hàng triệu đồng.  

Thị trường vàng biến động hơn khi giá vàng liên tiếp vượt 

đỉnh cũ, lập đỉnh mới.  

Ngày cuối cùng của tuần (06/4/2025), giá vàng miếng SJC 

được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 97,1 triệu 

đồng/lượng mua vào, 100,1 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 

600.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

Trong tuần, giá vàng nhẫn đã lên đỉnh mọi thời đại mở mức 

102,8 triệu đồng, như vậy so với mức đỉnh này, mỗi lượng 

vào đã giảm khoảng 2,7 triệu đồng/lượng. 

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại 

được các doanh nghiệp niêm yết 97 triệu đồng/lượng mua 

vào, 100 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 400.000 

đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

 Nguồn: SJC/DOJI 

I. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 

2.1. Thị trường tiền tệ   

Thị trường liên ngân hàng (LNH) 

Lãi suất VND LNH  

 

 
 

Trên thị trường LNH trong tuần từ 31/3 - 04/4/2025, lãi suất 

VND LNH các kỳ hạn từ 01 tháng trở xuống tăng mạnh 

phiên đầu tuần rồi quay đầu giảm trở lại.  

 

Chốt phiên ngày 04/4/2025, lãi suất VND LNH giao dịch ở 

mức: Qua đêm 4,06% (+0,48 điểm%); 1 tuần 4,30% (-0,16 

đpt); 2 tuần 4,40% (-0,16 điểm%); 1 tháng 4,56% (-0,06 

điểm%). 

 

Lãi suất USD LNH tăng ở tất cả các kỳ hạn trong tuần qua. 

Phiên 04/4/2025, lãi suất USD LNH giao dịch tại: Qua đêm 

4,32% (+0,02 điểm%); 1 tuần 4,39% (+0,03 điểm%); 2 tuần 

4,44% (+0,03 điểm%) và 1 tháng 4,49% (+0,03 điểm%). 

 

Thị trường mở (OMO) 

Nghiệp vụ OMO  

 

 

Trên thị trường OMO tuần qua từ 31/3 - 04/4/2025, ở kênh 

cầm cố, NHNN chào thầu 221.000 tỷ đồng với 4 kỳ hạn 7 

ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 

4,0%. Có 63.262,71 tỷ đồng trúng thầu; có 49.964,11 tỷ 

đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. 
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NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN. Không có khối 

lượng tín phiếu đáo hạn trong tuần qua.  

 

Như vậy, NHNN đã bơm ròng 13.298,6 tỷ đồng vào thị 

trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Có 

94.946,42 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, không còn tín 

phiếu NHNN lưu hành trên thị trường. 

 

Thị trường ngoại hối 
 

Tỷ giá theo xu thế tăng 

 

 
 

 

Trên thị trường ngoại hối tuần qua từ 31/3 - 04/4/2025: 

 

Tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm nhẹ 2 phiên 

đầu tuần và tăng mạnh vào 3 phiên cuối tuần. Chốt ngày 

04/4/2025, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.886 

VND/USD, tăng 43 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. 

NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.692 

VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán 

giao ngay được niêm yết mức 26.080 VND/USD, thấp hơn 

50 đồng so với tỷ giá trần. 

 

Tỷ giá LNH biến động tăng ở hầu hết các phiên. Kết thúc 

phiên 04/4/2025, tỷ giá LNH đóng cửa tại 25.785, tăng 

mạnh 201 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. 

 

Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua cũng biến động theo 

xu hướng tăng. Chốt phiên 04/4/2025, tỷ giá tự do tăng 75 

đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối 

tuần trước đó, giao dịch tại 25.935 VND/USD và 26.035 

VND/USD. 

  

Nguồn: NHNN, HHNH tổng hợp 
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C. THÔNG TIN HỘI VIÊN 

Hội thảo chuyên đề “Phát triển lợi thế cạnh 

tranh cho doanh nghiệp Tài chính với Hạ 

tầng thông minh và ứng dụng AI”  

 

Sáng ngày 03/4/2025, tại TP.HCM, Hiệp hội 

Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng 

GreenNode, NVIDIA và VAST Data tổ chức 

Hội thảo “Phát triển lợi thế cạnh tranh cho 

doanh nghiệp tài chính với hạ tầng thông 

minh và ứng dụng AI”, nhằm cập nhật những 

xu hướng công nghệ mới nhất và tìm kiếm 

những giải pháp chiến lược để giúp các tổ 

chức tài chính khai thác tối đa lợi thế của AI 

và hạ tầng thông minh, nâng cao hiệu quả 

kinh doanh và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền 

vững. 

Hội thảo đưa ra bức tranh toàn cảnh để giúp các tổ chức tài 

chính khai thác tối đa lợi thế của AI và hạ tầng thông minh, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng lợi thế cạnh tranh 

bền vững. Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo 

(AI) và hạ tầng thông minh đã trở thành yếu tố thiết yếu, đặc 

biệt trong ngành tài chính - ngân hàng, giúp nâng cao năng 

lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi số.  

Các giải pháp AI và công nghệ tiên tiến, như hạ tầng AI của 

GreenNode và hệ thống định danh điện tử của TrueID, đã 

giúp các tổ chức tài chính tối ưu hóa quy trình vận hành, 

tăng cường bảo mật, giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải 

nghiệm khách hàng.  

Hội thảo đã đề cập đến những tiến bộ công nghệ và pháp lý, 

nhấn mạnh vai trò của AI trong việc tạo ra các đột phá và 

thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành tài chính, đồng 

thời cung cấp những hướng đi và giải pháp mới cho doanh 

nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. 

Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng họp thường 

kỳ 

Sáng 02/4/2025, Câu lạc bộ Tài chính Tiêu 

dùng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) đã tổ 

chức cuộc họp thường kỳ nhằm trao đổi công 

tác chuyên môn, đồng thời cho ý kiến kế hoạch 

tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2025 - 2028). Phó 

Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân 

hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng tham dự 

và chỉ đạo cuộc họp. 

Theo đó, các công ty tài chính cần tập trung vào việc phát 

triển cho vay tiêu dùng và thu hồi nợ một cách hiệu quả, 

đồng thời quản trị rủi ro nợ xấu để đảm bảo phát triển bền 

vững.  

Trong đó, CLB Tài chính tiêu dùng cần tổ chức lại hoạt 

động, xây dựng chương trình công tác cụ thể để hỗ trợ các 

thành viên. Các thành viên trong CLB cần chủ động hợp tác, 

chia sẻ thông tin và kiến nghị các cơ quan quản lý về những 

vấn đề còn tồn tại. Đồng thời, cần nghiên cứu xây dựng bộ 

quy tắc về cho vay và thu hồi nợ nhằm thống nhất trong hoạt 

động của các hội viên. 

Agribank có tân Chủ tịch HĐTV  

Ông Tô Huy Vũ - Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được 

bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành 

viên Agribank. 

Ngày 03/4/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị 

công bố bổ nhiệm ông Tô Huy Vũ - Vụ trưởng Vụ Hợp tác 

Quốc tế NHNN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên 

Agribank kể từ ngày 03/4/2025. 

“Vietcombank Run & Share 2025: Vạn trái 

tim - Một niềm tin”  

Ngày 29/3/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức 

phát động giải chạy “Vietcombank Run & 

Share 2025: Vạn trái tim - Một niềm tin” tại 

Công viên Hòa Bình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Đây là giải chạy trực tuyến do Công đoàn và Đoàn Thanh 

niên Vietcombank tổ chức, dành cho đoàn viên, người lao 

động của ngân hàng và khách mời từ Công đoàn Cơ quan 

Ngân hàng Nhà nước Trung ương. 

Theo đó, với mỗi km hợp lệ, Vietcombank cam kết đóng 

góp 5.000đ/km vào quỹ “Vững tương lai” - hỗ trợ học sinh, 

sinh viên nghèo vượt khó tài năng. 

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trên 11.000 tỷ 

đồng, trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu  

Sáng 27/3/2025, Ngân hàng TMCP Quốc tế 

Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội Cổ đông 

Thường niên, đánh dấu là ngân hàng đầu tiên 

trên thị trường tiến hành Đại hội Cổ đông 

trong năm 2025. 

Cụ thể, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của VIB gồm các 

mục tiêu, như: Tổng tài sản đạt 600.350 tỷ đồng, tăng 22% 

so với năm 2024; Tổng dư nợ tín dụng tăng 22%, đạt 

395.800 tỷ đồng; Huy động vốn tăng 26%, lên 377.300 tỷ 

đồng; Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.020 tỷ đồng, 

tăng 22% so với năm 2024; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. 

Ngoài ra, VIB cũng dự kiến chi hơn 2.000 tỷ đồng để trả cổ 

tức tiền mặt cho cổ đông. Ngân hàng cũng sẽ phát hành tối 

đa 417,07 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 

7,8 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, nâng vốn điều lệ 

lên 34.040 tỷ đồng. 
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Nam A Bank giữ đà tăng trưởng, đẩy mạnh 

các chương trình đồng hành cùng doanh 

nghiệp và nền kinh tế 

Kết thúc quý 1/2025, các chỉ số kinh doanh 

của Nam A Bank (HOSE: NAB) tiếp tục ghi 

nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ổn định, 

thanh khoản dồi dào, danh mục tài sản tiếp 

tục được cơ cấu theo hướng bền vững và hiệu 

quả nhất. Đồng thời, Ngân hàng cũng đang 

triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi dành cho 

khách hàng nhằm chung tay cùng Chính phủ 

thúc đẩy kinh tế vĩ mô. 

Theo đó, tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản Nam A Bank 

đạt gần 263.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm 2025. 

Hoạt động tín dụng đạt gần 178.000 tỷ đồng, tăng 6% so với 

đầu năm. Huy động vốn đạt gần 204.000 tỷ đồng, tăng gần 

14% so với đầu năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 

tỷ đồng (tương ứng tăng 21,52% so với cùng kỳ năm 2024). 

Kết quả trên góp phần giúp Nam A Bank giữ vững tốc độ 

tăng trưởng ổn định liên tục trong các năm gần đây. Trong 

đó, ROE duy trì mức trên 20%, ROA đạt 1,5% - thuộc nhóm 

cao nhất trong ngành. NIM xoay quanh mức 3,5%. 

HDBank tiếp tục hành trình mang lại ánh 

sáng cho 1000 bà con trong năm 2025 

Trong hành trình 35 năm phát triển và lan toả 

bản sắc văn hoá doanh nghiệp chia sẻ yêu 

thương, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành 

phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã có 19 năm 

liền đồng hành cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân 

nghèo TP.HCM trong những hành trình thiện 

nguyện khắp cả nước. 

Tại chương trình “Phẫu thuật mắt mắt miễn phí, mang lại 

ánh sáng cho người nghèo” diễn ra sáng ngày 2/4/2025 tại 

Bệnh viện Mắt TP.HCM, HDBank tiếp tục trao tặng Hội 

kinh phí thực hiện 1.000 ca phẫu thuật mắt phaco trong năm 

2025 cho bà con nghèo. 

Bên cạnh hoạt động tài trợ kinh phí phẫu thuật mắt cho bệnh 

nhân nghèo bị đục thuỷ tinh thể, nhiều năm nay, HDBank 

còn đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM 

trong các hoạt động thiện nguyện khác trên cả nước. 

VRB cho doanh nghiệp vay thấu chi tới 5 tỷ 

đồng 

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) vừa 

ra mắt sản phẩm cho vay thấu chi với hạn mức 

linh hoạt đến 5 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp 

chủ động dòng tiền, nắm bắt cơ hội kinh 

doanh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. 

Theo đó, VRB cung cấp khoản vay thấu chi bằng VND, giúp 

doanh nghiệp hạn chế rủi ro tỷ giá, với thời hạn vay lên đến 

12 tháng, phù hợp với cả kế hoạch kinh doanh ngắn và trung 

hạn. 

Trong đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hình 

thức vay là thấu chi tín chấp, có hạn mức tối đa 3 tỷ đồng 

và thấu chi có tài sản bảo đảm, với hạn mức tối đa 5 tỷ đồng. 

MB phát động trồng 1 triệu cây xanh tại 

Trường Sa 

Ngày 02/4/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội 

(MB) đã phối hợp cùng Quân chủng Hải quân 

chính thức phát động chương trình “HiGreen 

Trường Sa”, hướng tới mục tiêu trồng 1 triệu 

cây xanh tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Sau 50 năm từ ngày giải phóng quần đảo Trường Sa 

(29/4/1975 - 29/4/2025), vùng đảo vẫn hiên ngang giữa biển 

khơi, nhưng vẫn đang đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt: 

đất đai cằn cỗi, thiếu nước ngọt, gió bão triền miên. 

MB và Quân chủng Hải quân khởi xướng chương trình 

“HiGreen Trường Sa”, với mong muốn hướng tới mục tiêu 

trồng mới một triệu cây xanh trên huyện đảo Trường Sa, 

tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, tạo “lá chắn xanh” bền vững, bảo 

vệ cuộc sống của quân và dân trên đảo. 

Shinhan Finance tích cực hưởng ứng sự 

kiện Giọt máu đào vì đồng bào tại Tp. Hồ 

Chí Minh  

Ngày 02/4/2025 vừa qua, Công ty Tài chính 

TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam 

(Shinhan Finance) đã phối hợp với Liên đoàn 

Lao động Quận 1 tổ chức thành công hoạt 

động hiến máu nhân đạo Giọt máu đào vì 

đồng bào đợt 1, năm 2025, tại Trung tâm Văn 

hóa Quận 1, số 06 Đường Mạc Đĩnh Chi, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

Cụ thể, Shinhan Finance đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao 

động Quận 1 triển khai chương trình “Giọt máu đào vì đồng 

bào”. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của hàng trăm nhân 

viên Shinhan Finance, đóng góp 91 đơn vị máu cho các bệnh 

nhân đang cần máu và bổ sung vào nguồn dự trữ máu của 

các bệnh viện trực thuộc thành phố. 

 

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, Shinhan Finance sẽ tiếp 

tục phối hợp với nhiều đơn vị để nối dài hành trình trao tặng 

“những giọt máu đào”, tiếp thêm hi vọng sống cho các bệnh 

nhân tại nhiều địa phương trên cả nước. 

 Nguồn: Thông tin các ngân hàng thương mại 
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VĂN BẢN LIÊN QUAN BAN HÀNH, DỰ THẢO TRONG TUẦN 

 

 

* VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

Cơ 

quan 

Văn bản Ngày ban 

hành 

Nguồn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP 

 

 

 

Nghị định số 71/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

 

28/03/2025 

 

 

 

 

 

 

 

chinhphu.vn 

Nghị định số 73/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức thuế nhập khẩu ưu đãi 

của một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt 

hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 

31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu 

đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập 

khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 

 

31/03/2025 

Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 

171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự 

án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc 

đang có quyền sử dụng đất. 

 

 

01/04/2025 

 

 

NHNN 

Kế hoạch số 05/KH-NHNN về công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025- 2026 

(Thay thế Kế hoạch 01/KH-NHNN, Kèm mẫu BC) 

 

sbv.gov.vn 

 

CP 

Nghị định số 82/2025/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong 

năm 2025 

 

01/04/2025 

 

chinhphu.vn 

 

 

* VĂN BẢN DỰ THẢO 

  

 

Cơ 

quan 

Văn bản Ngày bắt 

đầu xin ý 

kiến 

 

Nguồn 

 

BTC 

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử 
26/03/2025  

 

 

 

 

 

chinhphu.vn 

Dự thảo Nghị định về sàn giao dịch các-bon trong nước  

 

27/03/2025 

 

Bộ 

KHCN 

Dự thảo Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật phục vụ liên thông với Tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Nâng 

cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch 

vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh 

nghiệp; cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính 

BNV Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thời điểm hưởng lương hưu, việc tính, 

việc xác định điều kiện hưởng đối với từng trường hợp để giải quyết chế 

độ hưu trí theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 

28/03/2025 

BXD Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ 

vướng mắc một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo 

hình thức hợp đồng BOT. 

31/03/2025 

 

 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra 

nước ngoài và thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

 

 

sbv.gov.vn 
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NHNN 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng. 

 

04/04/2025 
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